
UBND THỊ BÌNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:          /TTYT- KD Bình Long, ngày  23    tháng  05  năm 2024

V/v Mời chào giá dịch vụ bảo trì, 
bảo dưỡng trang thiết bị y tế cơ bản

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng
trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế thị xã Bình Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
cung cấp giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị Y tế tại Trung tâm Y tế thị
xã Bình Long với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế thị xã Bình Long

 Địa chỉ: Số 82, Phan Bội Châu, Phường An Lộc, thị xã Bình Long, Tỉnh Bình
Phước.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: CV Nguyễn Hữu Nhân,

Chức vụ: Nhân viên Khoa dược- VTTTB, 

Điện thoại: 0942.055.205.

Gmai: vttbytbinhlong90@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá theo một trong cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 82, Phan Bội Châu, Phường An Lộc, thị xã
Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

-  Nhận  qua  gmail:  vttbytbinhlong90@gmail.com (Bản  excel,  Scan  có
mộc đỏ)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ   09h00, ngày 24 tháng 05 năm 2024 đến 09h00 ngày 04 tháng 06 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên, và không đúng mẫu quy định sẽ
không được xem xét. (có mẫu báo giá kèm theo)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá



1. Danh mục thiết bị: 

Báo giá dịch vụ bảo trì cụ thể cho từng trang thiết bị theo bảng danh mục bảo trì
trang thiết bị đính kèm ( có phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1 Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Trung tâm Y tế thị xã Bình Long

Địa chỉ:  Số 82, Phan Bội Châu, Phường An Lộc, thị xã Bình Long, Tỉnh 
Bình Phước.

2.2 Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Trung tâm Y tế thị xã 
mà hai bên thoả thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ bảo trì.

Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Ban Giám Đốc;
- Website của TTYT;
- Phòng KHTH, Phòng TCKT;
- Lưu: VT, Khoa dược.



UBND THỊ BÌNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH MỤC BẢO TRÌ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

( Kèm theo Công văn số          /TTYT-KD ngày  24  tháng 05 năm 2024)

STT
Danh mục dịch vụ

Bảo
trì, bảo
dưỡng

Khối
lượng

Đơn vị
tính Số lần

bảo trì

Địa điểm
thực hiện
dịch vụ

Dự kiến
ngày
hoàn
thành

dịch vụ

(1) (2) (3) (4) (5) 04 lần/
năm

(7) (8)

1 Tấm chắn chì XQ di 
động

Bảo  trì,
bảo
dưỡng

1 Cái
04 lần/

năm
Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

2
Máy phân tích sinh hóa

Model: BioSystems S.A

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

3
Máy X quang di động
Mã hiệu: X-BUGGY
Số hiệu: BU4BJG045

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

4

Máy siêu âm cấp cứu 
DOPPLER màu

Model: TUS-X100S
Nước sản xuất: Nhật

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

5 Máy sinh hóa máu
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

6

Máy phân tích đông máu 
tự động
Model: STA STELLITE 
MAX
Serial: 0000001046

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

7

Máy xét nghiệm Sinh hóa
Model:BA400/BIASY
STEMS
Nước sản xuất: Tây Ban 
Nha

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

8 Máy phân tích huyết học
Model: Unicel DxH600/ 

Bảo trì,
bảo

1 Máy 04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

30 ngày



Beck Man Coulter
Serial:BD12640
Nước sản xuất: Mỹ

dưỡng Long

9

Máy xét nghiệm HbA1C
Model:AdamsA1cLite HA-
8380V
NSX: Nhật Bản

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

10
Máy phân tích điện giải

Model: ISE5000/SFRI
Nước sản xuất: Pháp

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

11

Máy đo đông máu bán tự
động
Model: CA104
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

12
Máy Ly tâm
Model: Rotina 800
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

13
Máy thở CPAP
Model: AIR-02
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

14

Máy thở khí y tế trung 
tâm
Model: VELA
Nước sản xuất: Mỹ

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

15

Máy điện tim 3-6 kênh
Model: FX-7102
Seri: 20077102

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

16

Máy điện tim 6 cần
Model: ECG-1250K
Hãng: Nihon Kohden
Xuất xứ: Nhật bản

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

17

Máy siêu âm Doppler 4D
Model:  Arietta  V60/
Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

18
Máy điện tim 3 kênh
Model: Kenz Cardico 306
Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

19

Máy gây mê có giúp thở
Model: Casestation 620A1
SN: 620020045MA
Xuất xứ: Mỹ

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

20

Monitor 6 thông số
Model: B40i
SN: SMB 20050004HA
Xuất xứ: Phần Lan

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày



21 Máy kéo cột sống
Bảo trì,

bảo
dưỡng

2 Máy
04 lần/

năm
Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

22 Máy kéo cột sống cổ ròng
rọc

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

23

Máy kéo giữ cột sống V 
cổ
Model: GP-500A
Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

24 Máy châm cứu
Bảo trì,

bảo
dưỡng

6 Máy
04 lần/

năm
Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

25
Máy châm cứu
Xuất xứ: Trung Quốc
Model: SDZ-II

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

26 Đèn hồng ngoại
Bảo trì,

bảo
dưỡng

2 Cái
04 lần/

năm
Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

27
Bộ phẩu thuật sản khoa
Xuất xứ: Châu Âu
Model: DEMIDA

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Bộ

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

28
MONITOR phòng mổ
Model: VEGA
Xuất xứ: Mỹ

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

29

Dao mổ điện Excell 400
Model: MCDSe
SN: 5315-09/09
Xuất xứ: Italy

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

30

Đèn mổ đa năng điện 
thủy lực
Model: K500
Xuất xứ: Nhật bản

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

31

Máy đốt cổ tử cung cao 
tần Excell 350
Model: Excell 350
Xuất xứ: Italy

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

32

Máy hút dịch cho trẻ sơ 
sinh
Model: NEW SAKIK
Xuất xứ: Italy

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

33
Máy đo độ bão hòa oxy
Model: MEDI AID
Xuất xứ: Mỹ

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

34 Bộ dụng cụ phẩu thuật 
sản
Model:
AESCULAP/B.BRAUN

Bảo trì,
bảo

dưỡng

1 Bộ 04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày



Xuất xứ: Đức

35

Máy rữa dụng cụ chạy 
điện
Model: SN 90LEP
Xuất xứ: Ý

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Máy

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

36

Thiết bị điều chế dung 
dich diệt khuẩn
Model: NBT 2000
Xuất xứ: Tây Ban Nha

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

37 Bộ dụng cụ đinh chốt 
cẳng chân

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Bộ

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

38

Hệ thống rửa tay phẩu 
thuật

Model: HMSA2
Hãng sản xuất: Ấn Độ

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Bộ

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

39
Nồi hấp ngang 300L
Model: SA600 STURDY
Hãng sản xuất: Taiwan

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

40

Bộ dụng cụ phẩu thuật 
tiêu hóa
Model: DIMEDA
Hãng sản xuất: Châu Âu

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Bộ

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

41

Đèn mổ đa năng điện 
thủy lực
Model: JS003-1
Hãng sản xuất: Hàn Quốc

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

42

Bộ nội soi mềm TMH
Model: SwftCAM PAL
SN: 937128
Xuất xứ: Allgaier/ Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng 1 Bộ

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày

43
Đèn soi đáy mắt
Model: E36
Sản xuất: Đức

Bảo trì,
bảo

dưỡng
1 Cái

04 lần/
năm

Trung tâm Y
tế thị xã Bình

Long

30 ngày



Mẫu Báo Giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định,
hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 
giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung 
cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ
của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm 
định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 
thiết bị y tế.

STT
Danh
mục

dịch vụ

Mô tả
dịch vụ

Khối
lượng
mời
thầu

Đơn vị
tính

Đơn
giá

Số lần
bảo trì

Thành
tiền

1
2

                                                   Tổng tiền: 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi
ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục

I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các
tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về
cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                       ……, ngày.... tháng....năm....



Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp
yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng
nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi
báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên,
đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật
ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo
giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo
giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,
hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành
viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống.
Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá.
Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá
và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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